
TIẾNG VIỆT 4 – PHIẾU BÀI TẬP 2: DANH TỪ CHUNG, DANH TỪ RIÊNG. 
 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Dãy từ nào dưới đây chỉ gồm các danh từ riêng? 

A. Hà Nội, dòng sông, Trần Quốc Toản 

B. Nghệ An, Nguyễn Du, Võ Nguyên Giáp 

C. học sinh, ngọn núi, biển cả 

D. Cửu Long, thành phố, Đà Nẵng 
 

Bài 2: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu. 

b) Gạch 1 gạch dưới từ chỉ sự vật, 2 gạch dưới từ chỉ hoạt động. 
 

Thành phố Huế mang một vẻ đẹp thơ mộng và yên bình. Dòng sông Hương lững 
lờ chảy qua thành phố, soi bóng ngọn núi Ngự Bình uy nghi. Buổi sáng, những tia 
nắng ấm áp chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Trên những cành phượng vĩ ven bờ, mấy 
chú chim sẻ nhảy nhót và hót ríu rít. Trên cầu Tràng Tiền, mấy cô nữ sinh mặc áo dài 
trắng thướt tha đạp xe tới trường. Du khách phương xa vô cùng thích thú khi ngắm 
nhìn cảnh đẹp và chụp ảnh kỉ niệm. 

(Sưu tầm) 
c) Xếp các từ chỉ sự vật vừa tìm được vào nhóm thích hợp. 

 

Từ chỉ sự vật (Danh từ chung)  
Danh từ riêng 

Chỉ con người Chỉ sự vật / hiện tượng Chỉ con vật / cây cối 

    

    

    

 
Bài 3: Đặt 1 – 2 câu miêu tả cảnh trường em, trong đó có sử dụng danh từ riêng. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………… 
 
Bài 4: Dùng bút kẻ đường nối từ ngữ ở cột A và cột C với nhóm phân loại thích hợp ở 
cột  
 

Cột A Cột B Cột C 

 

   
 

   

 
Bài 5: Tìm và viết lại những danh từ riêng viết hoa chưa đúng trong đoạn văn sau: 
 

Quê ngoại em ở thành phố hồ chí minh. Nghỉ hè, ba mẹ thường cho em về thăm 
ông bà và đi chơi ở thảo cầm viên, bến nhà rồng và công viên đầm sen. Chuyến đi nào 
cũng mang lại cho em rất nhiều niềm vui và kỉ niệm đáng nhớ. 

(Theo Minh Anh) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Bài 6: Ghi lại 3 danh từ riêng là tên các trường tiểu học mà em biết. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

Hà Nội dãy núi / ngọn núi Trường Sơn 

Sông Hồng dòng sông Cửu Long 

Phan Xi Păng thủ đô / thành phố Đà Nẵng 


